
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM    KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I –  

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                                   KHỐI 11 KHXH-    NĂM HỌC 2023 – 2024 

TỔ : ĐỊA LÝ  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội   ng/đơn     i n 

 h   

M   độ nhận th c Điểm 1 câu 

Nhận  i   

(TN) 

Th ng hiể  

(TL) 

Vận  ụng 

(TL) 

Vận  ụng     

(TL) 

 

1 Chủ đề: 

Sự khác biệt về 

trình độ phát 

triển KT-XH 

giữa các nhóm 

nước 

Các nhóm nước 2    0,5 

Sự khác biệt về kinh tế 

- xã hội giữa các nhóm 

nước 

2  1   1,5 

2 Chủ đề:  

Toàn cầu hóa, 

khu vực hóa 

kinh tế. 

 

Toàn cầu hóa kinh tế  1    1 

Khu vực hóa kinh tế 2    0,5 

3 Chủ đề: Một 

số tổ chức khu 

vực và quốc tế  

 

- Liên Hiệp quốc 

- Quỹ tiền tệ quốc tế 

- Tổ chức thương mại 

thế giới 

- Diễn đàn hợp tác 

kinh tế Chấu Á- Thái 

Bình Dương. 

1 

1 

1 

 

1 

   1 

4 Chủ đề: Một 

số vấn đề an 

ninh toàn cầu. 

Một số vấn đề an ninh 

toàn cầu 

2 1   1,5 

Sự cần thiết phải bảo 

vệ hòa bình. 

   1  1 

5 Kĩ năng Nhận xét biểu đồ,  

bảng số liệu. 

 1 * 1*  3 

Tổng số câu 
12 3 2 1 17 

Tổng hợp chung 
30% 40% 20% 10% 10 = 100% 



2. Năng lực: 

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và trình bài kiểm tra.  

- Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Lư  ý: 1*  ó  hể ra ở tất cả nội dung của các chủ đề. 

  NG Đ C T  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp 11 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội   ng/Đơn    

 i n  h   
M   độ đ nh gi  

Số     h i  h       độ nhận  h   

           

(TN) 

           

(TL) 

         

( TL) 

             

(TL) 

Ph n   n Đ a lí 

1 

 

Chủ đề: 

Sự khác biệt 

về trình độ 

phát triển KT-

XH giữa các 

nhóm nước 

Các nhóm nước 

 

Sự khác biệt về các 

nhóm nước. 

Nhận bi t 

– Trình bày được sự khác biệt về 

kinh tế và một số khía cạnh xã hội 

của các nhóm nước. 

Thông hiểu 

– Phân biệt được các nước trên thế 

giới theo trình độ phát triển kinh tế: 

nước phát triển và nước đang phát 

triển với các chỉ tiêu về thu nhập 

bình quân (tính theo GNI/người); 

cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển 

con người. 

Vận dụng 

– Sử dụng được bản đồ để xác định 

sự phân bố các nhóm nước, phân 

tích được bảng số liệu về kinh tế - 

xã hội của các nhóm nước. 

 

2 

 

2 

1* 

 

 

 

 

1* 

 

 

 

1 

 



2 Chủ đề:  

Toàn cầu hóa, 

khu vực hóa 

kinh tế. 

 

- Toàn cầu hóa kinh 

tế 

- Khu vực hóa kinh 

tế  

Nhận  i    

– Trình bày được các biểu hiện, hệ 

quả của toàn cầu hoá kinh tế.  

– Trình bày được các biểu hiện, hệ 

quả của khu vực hoá kinh tế.  

Th ng hiể :  

- Phân tích ảnh hưởng của toàn cầu 

hoá kinh tế đối với các nước trên 

thế giới. 

- Phân tích được ý nghĩa của khu 

vực hoá kinh tế đối với các nước 

trên thế 

Vận  ụng: Liên hệ Việt Nam trong 

trong quá trình toàn cầu hóa và khu 

vực hóa kinh tế 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Chủ đề: Một 

số tổ chức 

khu vực và 

quốc tế  

 

- Liên hiệp quốc 

- Quỹ tiền tệ quốc tế 

- Tổ chức thương 

mại thế giới 

- Diễn đàn quốc tế 

Châu Á- TBD 

Nhận  i  :  

– Trình bày được một số tổ chức 

khu vực và quốc tế:  

- Liên hợp quốc (UN),  

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 

-  Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) 

- Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á 

– Thái Bình Dương (APEC). 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Chủ đề: Một 

số vấn đề an 

ninh toàn cầu 

- Một số vấn đề an 

ninh toàn cầu 

- Sự cần thiết phải 

bảo vệ hòa bình. 

Nhận  i  :  

– Nêu được một số vấn đề an ninh 

toàn cầu hiện nay và khẳng định 

được sự cần thiết phải bảo vệ hoà 

bình. 

- Th ng hiể : Giải thích vì sao 

phải bảo vệ hòa bình 

- Vận  ụng. Liên hệ Việt Nam về 

các vấn đề an ninh toàn cầu và bảo 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



vệ hòa bình. 

Số câu/ loại câu  12 2  1  1  

Tổng hợp chung  30% 40% 20% 10% 

 


